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	   CHỦ ĐỀ/BÀI
	                                          CẤP ĐỘ TƯ DUY
	TỔNG SỐ CÂU-ĐIỂM

	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	 VẬN DỤNG 

	VẬN  DỤNG  
       CAO 
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Tệ nạn xã hội
	Biết được nhận định
đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội

	Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.

	Phân biệt được
hành vi không
phải là hậu quả của tệ nạn xã hội
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	   1
 0,5
 5%
	    1
 2,0
 20%
	   1
 0,5
 5%
	   

	
	    

	
	     

	Số câu: 3
Số điểm: 
3,0=30%

	2.Thực hiện phòng chống, tệ nạn xã hội
	
	 
	Phân
biệt được
hành vi mà trẻ em không được phép làm theo
qui định của pháp luật 
	Trình
bày được
những qui định của 
pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.


	
	
	
	 
	




























	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	
	   

	    1
   0,5
  5 %
	   1
 2,0
 20%

	
	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 
2,5=25%

	3.Ứng phó với
bạo lực học đường




	-Biết được chủ thể can thiệp ngăn chặn bạo lực học đường
-Biết được
 nội dung thuộc phòng, chống bạo lực học đường 
-Biết được số điện thoại đường dây nóng để bảo vệ trẻ em


	
	

	
	
	
	
	Đưa ra giải pháp  ứng phó với bạo lực học đường

	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	   3
  1,5
  15%
	   

	  

	
	
	   

	
	   1
  1,0
  10% 
	Số câu: 4
Số điểm: 
2,5=25%

	4.Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	
	 
	
	
	
	Xử lí tình huống liên quan
đến
quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	
	 
	















	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	
	   

	    

	    
	
	    1
 2,0
 20%

	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 
2,0=20%

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: %
	     5
     4               
  40%  

	         3
         3               
       30%

	          1
          2 
       20%

	           1
           1
        10% 
	TSC: 10
TSĐ: 
10=100%
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I. TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Chọn phương án đúng nhất :
Câu 1(0,5đ ): Phương án nào sau đây không phải là hậu quả của tệ nạn xã hội  
A. Tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần.     B. Ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.
C. Gây lũng đoạn thị trường trong nước.      D. Tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khoẻ.
Câu 2(0,5đ ): Chủ thể nào sau đây có thể can thiệp ngăn chặn bạo lực học đường ?
A. Bố mẹ người gây ra bạo lực.     B. Tất cả mọi người.     C. Công an.      D. Bạn bè.
Câu 3(0,5đ ): Phương án nào sau đây thuộc nội dung phòng, chống bạo lực học đường mà pháp luật nước ta quy định?
A. Không tụ tập đông người làm việc riêng tại trường, lớp.
B. Khi gặp bạo lực học đường cần liên hệ ngay đến đầu số 112.
C. Không gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng quá mức.
D. Không đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
Câu 4(0,5đ ): Theo quy định của pháp luật, trẻ em không được phép
A. tham gia học tập, vui chơi, nghiên cứu khoa học.
B. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
C. vui chơi, giải trí, tham gia vào các hoạt động lành mạnh.
D. uống rượu, hút thuốc, đánh bạc hay dùng các chất kích thích.
Câu 5(0,5đ ): Số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em là
A. 113                 B. 111                    C. 112                D. 114

Câu 6(0,5đ ): Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội?
A. Không phải tệ nạn xã hội nào cũng vi phạm pháp luật.
B. Nam giới sẽ dính vào tệ nạn xã hội nhiều hơn nữ giới.
C. Chỉ những người nghèo mới dễ lâm vào tệ nạn xã hội.
D. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội.
II. TỰ LUẬN (7ĐIỂM)
Câu 7 (2điểm ) : Tệ nạn xã hội là gì ? Kể tên các loại tệ nạn xã hội phổ biến ?
Câu 8 (2điểm) : Theo em pháp luật quy định như thế nào về phòng, chống tệ nạn 
xã hội ?
Câu 9 (1điểm) : Gần đây, Hương thường xuyên bị một nhóm bạn trong trường chặn đường, 
trêu chọc. Tuần này, nhóm bạn đó yêu cầu Hương phải mua đổ ăn cho họ thì sẽ không trêu chọc Hương nữa.
Em hãy đưa ra cách ứng phó với bạo lực học đường trong tình huống trên ?
Câu 10 (2điểm): Tình huống
Hoàng là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà chiều chuộng. Ông bà nói với Hoàng: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.
a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với Hoàng ?
b) Nếu là Hoàng, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà?
                   ==============  HẾT  ==============






    UBND HUYỆN LONG ĐIỀN     ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CKII
TRƯỜNG THCS HUỲNH TỊNH CỦA         NĂM HỌC 2022 – 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                           MÔN : GDCD – LỚP 7
                                                                         Thời gian làm bài: 45 phút 
	   CÂU
	                         NỘI DUNG
	 ĐIỂM

	I.TN (3Đ)
	     Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	B
	D



	   3đ


	II.TL(7Đ)
 Câu 7 (2điểm)
	-Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
-Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm: ma tuý, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan,...
	   
   2đ
   

	  Câu 8 (2điểm)
	Pháp luật nước ta quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội:
+ Cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.
+ Nghiêm cấm sản xuất, tàng trử, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, lôi kéo sử dụng trái phép các chất ma túy, đánh bạc, uống rượu, hút thuốc….sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy…
+ Người nghiện buộc phải đi cai nghiện.
+ Nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm, mê tín dị đoan.
	   
   2đ




	  Câu9 (1điểm)
	[bookmark: _GoBack]Giải pháp :Trong trường hợp này, trước tiên Hương không nên đi một mình mà cần rủ thêm bạn hoặc anh chị em đi cùng, tránh đi đến chỗ vắng người một mình.
-Nếu nhóm người đó vẫn tiếp tục hành vi bắt nạt Hương thì Hương cần báo cáo cho thầy cô giáo và bố mẹ để kịp thời giúp đỡ và ngăn chặn hành vi bạo lực học đường
	    
  1đ

	 
 
Câu 10 (2điểm)
	Tình huống :
a) Ông bà đối với Hoàng rất yêu thương, chiều chuộng, tuy nhiên vô tình sự quan tâm quá mức sẽ khiến Hoàng không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ của bản thân với gia đình.
b) Nếu là Hoàng, em sẽ nói với ông bà: “Con sẽ cố gắng học tập tốt, nhưng con cũng muốn dành thời gian rảnh rỗi để giúp đỡ bố mẹ công việc nhà.”
	  
 
 2đ






               
                                  
                                               











                                                                   
